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ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Em hãy chọn  những đáp án đúng rồi ghi kết quả vào bài thi.  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
Câu 1: Môi trường đới lạnh nằm từ?

A. Đường vòng cực đến hai cực            B. Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
C. Hai chí tuyến đến hai vòng cực        D. Xích đạo đến hai chí tuyến
Câu 2: Công việc hàng đầu về dân sinh ở đới nóng là:

A. Khai thác hợp lí nguồn tài nguyên


B. Giải quyết nạn đói, kế hoạch hóa dân số

C. Bảo vệ và trồng rừng


D. Phát triển kinh tế

Câu 3: Khí hậu của đới ôn hòa so với đới nóng và đới lạnh là:

A. Mưa nhiều hơn
                     B. Nóng hơn

C. Tính trung gian
                     D. Ổn định hơn
Câu 4: Cảnh quan ở những vùng ven biển gần cực gồm chủ yếu là các loại rêu, cây thấp lùn ... có tên là:

A. Rừng rậm
B. Thảo nguyên
C. Xa van
D. Đài nguyên.
Câu 5: Ở môi trường nhiệt đới, người ta có thể trồng trọt các loại cây nào?
A. Câu ăn quả                                                     B. Cây công nghiệp

C. Nhiều loại cây lương thực                         D. Cây thuốc
Câu 6: Người I – nuc  là một dân tộc sống ở đới lạnh châu Mĩ sống bằng nghề:
A. Đánh bắt cá
                                   B. Nghiên cứu khoa học

C. Săn bắn tuần Lộc, hải cẩu....                 D. Phát triển du lịch
Câu 7: Đới nóng có bao nhiêu kiểu môi trường?

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

Câu 8: Nước ta nằm trong môi trường khí hậu:

A. Nhiệt đới                                           B. Hoang mạc         

C. Nửa hoang mạc                               D. Nhiệt đới gió mùa

Câu 9: Đới ôn hòa nằm trong khoảng vị trí nào?

A. Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
B. Chí tuyến Bắc và Nam đến vòng cực Bắc và Nam
C. Chí tuyến Bắc đến vòng cực Nam
D. Vòng cực Bắc đến cực Bắc
Câu 10: Hoang mạc  lớn nhất  của thế giới nằm ở:

A. Bắc Phi
B. Nam Mĩ
C. Trung Á    D. Ô - xtrây - li- a

Câu 11: Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của:
A. Gió Đông cực
                 B. Gió mùa
 

C. Gió Tây ôn đới
                 D. Gió Mậu dịch
Câu 12: Đới nóng là nơi tập trung:
A. 2/3 dân số thế giới.
B.    1/4 dân số thế giới
C. Gần một nửa dân số thế giới
D. Hơn một nửa dân số thế giới
Câu 13: Thực vật và động vật tiêu biểu được nuôi trồng và rất quan trọng đối với người dân hoang mạc là:

A. Chà là, lạc đà
                   B. Cà phê, trâu, bò


C. Cam, chanh, ngựa
                   D. Lúa mì, dê, cừu

Câu 14: Ở đới ôn hòa, sự phát triển nhanh của các đô thị đã phát sinh nhiều vấn đề nan giải nào?
A. Ô nhiễm môi trường
B. Nạn ùn tắc giao thông
C. Dịch bệnh phát sinh
D. Dân số giảm đi
Câu 15: Môi trường vùng vúi có thực vật thay đổi theo:

A. Độ cao, hướng núi                    B. Vĩ độ

C. Hướng gió                                   D. Mùa gió
Câu 16: Một số động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt nhờ có lớp mỡ dày là:

A. Lạc đà
             B. Gấu trắng, tuần lộc


C. Chim cánh cụt
             D. Hải cẩu, cá voi
Câu 17: Ở châu Phi, bùng nổ dân số  đô thị là do kết quả của :

A.  Di dân theo kết hoạch           B. Gia tăng dân số tự nhiên cao


C. Công nghiệp phát triển       D. Sự di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị
Câu 18: Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 thế giới, đứng sau châu lục nào?

A. Châu Á , Châu Âu
B. Châu Á, Châu Mĩ

C. Châu Mĩ, châu Nam cực
D. Châu Mĩ, Châu Đại Dương

Câu 19: Hiện nay, dân cư ở đới ôn hòa sống trong các đô thị chiếm tới:

A. 2/4 dân số        B. 4/5 dân số         C. 3/5 dân số        D. 3/4 dân số
Câu 20: Các thành phố lớn có trên 5 triệu dân của châu Phi là:

A. La - gốt, Đa - ca, An - giê
B. La - gốt, Cai - rô, An - giê

C. Ra - bat, Cai - rô, An - giê
D. La - gốt, Cai - rô, Kêp - tao 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21: ( 2 điểm) 

a. (1 điểm) Tính mức thu nhập bình quân theo đầu người của cộng hòa Nam Phi theo số liệu sau:   + Dân số: 43.600.000 người

                             + GDP: 113.247.000.000 USD

b. (1 điểm) Những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi?
Câu 22: ( 3 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: 

	Quốc gia
	Lượng khí thải CO2 
( triệu tấn)

	Hoa Kì
	5628

	Pháp
	356

	Anh
	580


a. (2 điểm)  Hãy vẽ biểu đồ thể hiện lượng khí thải CO2 của các quốc gia trên? 
b. (1 điểm) Qua biểu đồ hãy rút ra nhận xét?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ ĐỊA LÍ 7
A.Trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A

	B
	C
	D

	BC
	A C
	C
	D
	B
	A
	C

	C

	A

	A
C
	A

	D
	B
D
	B
	D
	B


Tự luận ( 5 điểm)

Câu 21: 

a.* Mức thu nhập bình quân theo đầu người của cộng hòa Nam Phi là: 2597USD/ người         (lấy GDP chia cho tổng số người)           

( 1 điểm)
b* Những nguyên nhân đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi là: 
(1 điểm)

- Bùng nổ dân số.

- Xung đột tộc người.

- Đại dịch HIV/AIDS và sự can thiệp của nước ngoài.

Câu 22:

a. Vẽ biểu đồ cột ( 2 điểm)

     - Đảm bảo tính thẩm mĩ, chính xác

     - Ghi đầy đủ các đại lượng

     - Ghi tên biểu đồ

b. Nhận xét 

- Nhìn chung các nước thuộc môi trường đới ôn hòa đều có lượng khí thải CO2 ở mức độ cao nhưng không đồng đều giữa các quốc gia: ( 0, 25 điểm)

+ Hoa Kì thải lượng khí CO2 nhiều nhất ( 5628 triệu tấn), thứ hai là Anh ( 580 triệu tấn) và cuối cùng là Pháp ( 356 triệu tấn) ( 0,5 điểm)

+ Hoa Kì gấp gần 16 lần Pháp ( 0,25 điểm)
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ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Em hãy chọn  những đáp án đúng rồi ghi kết quả vào bài thi.  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Về vị trí, châu Á là châu lục tiếp giáp với:

A.Một châu lục và hai đại dương.
B.Hai châu lục và ba đại dương.
C.Ba đại dương.
D.Ba châu  lục .
Câu 2: Ý nào không  thuộc đặc điểm địa hình châu Á?
A. Địa hình rất phức tạp, đa dạng    

B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ nhất thế giới.

C. Các dãy núi có hướng Đông bắc

D.Núi, sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm của châu lục.
Câu 3 : Nơi nào  là nơi dân cư tập trung đông đúc ở châu Á:

A.Đồng bằng châu thổ và vùng ven biển    B. Ven biển

C.Núi cao, địa hình hiểm trở                       D.Hoang mạc, bán hoang mạc

Câu 4: Những ý nào là nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng ?

A.Vị trí trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.
B.Diện tích lớn nhất thế giới, nhiều vùng cách biển rất xa.
C. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu nội địa.
D. Châu Á là châu lục có nhiều khoáng sản .
Câu 5 : Những nước có nhiều dầu mỏ nhất ở Tây Nam Á là:
A. Arập Xê-út                        B. Cô –oét

B. Bru-nây                             D. Việt Nam

Câu 6 : 
        Phần lớn lãnh thổ Tây Nam Á có khí hậu khô hạn trên nền địa hình có nhiều núi và cao nguyên nên cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất của khu vực này là:

A, Cảnh quan thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc.
 B, Cảnh quan rừng thưa.
C, Cảnh quan  hoang mạc.                                                     
D, Cảnh quan  rừng rậm.
Câu  7:  Lãnh thổ Tây Nam Á  chia làm mấy miền địa hình:

A.  1 miền             
C.  3 miền
B. 2  miền

D.  4 miền

Câu 8 : Hai sông lớn nhất khu vực Tây Nam Á là :

A. Hoàng Hà                            B. Sông A-mua
C.Ti-grơ                                    D. Ơ- phrát                    

Câu  9:  Tình hình chính trị của Khu vực Tây Nam Á không ổn định (thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột các bộ tộc, dân tộc trong và ngoài khu vực), đó là vì:

A. Tây Nam Á có nguồn tài nguyên dầu mỏ quý giá với trữ lượng lớn và nằm ở vị trí chiến lược là ngã ba của ba châu.

B. Tây Nam Á nằm giáp với châu Âu.

C. Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục.

D. Tây Nam Á nằm tiếp giáp với châu Phi.
Câu  10: Khu vực Tây Nam Á nằm tiếp giáp với vịnh :
A. Vịnh Ben-gan                             B. Vịnh Bắc Bộ

      C.Vịnh Péc- xích                            D. Vịnh Thái Lan
Câu 11 : 
             Dân cư khu vực Nam Á tập trung đông ở: 
A. Vùng ven biển.

B.Vùng đồng bằng  Ấn –Hằng và các khu vực ven biển có mưa.

C.  Khu vực núi Hi-ma-lay-a.

D.  Trên sơn nguyên Đê-Can.                        
 Câu 12 : Dân cư Nam Á có đặc điểm gì :

A. Có mật độ dân số cao thứ hai ở châu Á 
B. Có mật độ dân số cao thứ ba ở châu Á

C. Có mật độ dân số cao nhất châu Á
D.Có mật độ dân số đứng thứ tư ở châu Á

Câu  13 :  Con sông gắn bó với người dân Nam Á là:

A. Sông Hoàng Hà ,Trường Giang           B. Sông Ấn và sông Hằng

C.Sông  Hằng                                            D. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrat
Câu  14: Ấn Độ đã thực hiện hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ đó mà đảm bảo  đủ lương thực cho người dân. Đó là hai cuộc cách mạng:

A. Cách mạng đỏ và cách mạng trắng.

B. Cách mạng xanh và cách mạng trắng.

C. Cách mạng tím và cách mạng trắng.

D. Cách mạng trắng.

Câu  15:      Trở ngại đối với sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á:
A.  Mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

B. Nam Á khí hậu khắc nghiệt.
C. Nam Á có đất đai rộng lớn.

D. Nam Á có diện tích đồng bằng rộng lớn.
Câu  16 :  Phần bán đảo Triều Tiên của khu vực Đông Á  là lãnh thổ của hai nước là:

A. Nhật Bản và  Hàn Quốc .            

B. Hàn Quốc  và Trung Quốc.

C. Đài Loan  và Hàn Quốc       

 D.Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc     
Câu 17 :  Đây là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Đông Á, đó là:

A. Trung Quốc, Ấn Độ                     B.Nhật Bản.

C.Trung Quốc                                    D. Hàn Quốc, Đài Loan
Câu 18: : Ba con sông lớn nhất khu vực Đông Á là :

 A. Hoàng Hà                                           B. Sông A-mua
C.Sông Mê  Công                                     D. Trường Giang                

Câu 19: Nửa Phía Đông phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á có:  
A. Khí hậu gió mùa ẩm                          B. Khí hậu nhiệt đới                          
C. Khí hậu lục địa                                   D. Khí hậu xích đạo                      

Câu 20:  Ý nào thể hiện đúng đặc điểm dân số của Đông  Á:
A. Đông Á là khu vực thưa dân

B. Đông Á là khu vực có mật độ dân số lớn thứ ba trong các khu vực của châu Á.
C. Đông Á là khu vực đông dân nhất trong các khu vực của Châu Á

D. Đông Á là khu vực có mật độ dân số lớn nhất trong các khu vực của Châu Á
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21: (5 điểm) 
              Cho bảng số liệu: dân số các châu lục (triệu người)

	
	Năm 1950
	Năm 2000
	Năm 2002

	Châu Á
	1402
	3682
	3766

	Châu Âu
	547
	729
	728

	Châu Đại Dương
	13
	30,4
	32

	Châu Mĩ
	339
	829
	850

	Châu Phi
	221
	784
	839

	Toàn thế giới
	2522
	6055,4
	6215


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân của các châu lục theo số liệu năm 2002? (2,5 điểm)
b. Từ biểu đồ và bảng số liệu, em hãy nhận xét về số dân của châu Á  so với các châu lục khác và so với thế giới?(2,5 điểm)
Đáp án-biểu điểm BÀI HỌC KÌ ĐỊA 8
	A..Phần trắc nghiệm (0,25 điểm/câu)

Câu
Đáp án

Câu 
Đáp án

1

B

11

B

2

C

12

C

3

A

13

B
4

A,B, C
14

B
5

A,B
15

A

6

A

16

D
7

C
17

B
8

C,D
18

A,B,D
9

C
19

A

10

C
20

C



	II.Tự luận (5 điểm)

Câu 21: (5 điểm)

a.Vẽ biểu đồ cột(2,5điểm): đúng, chính xác, mĩ quan->Ghi đầy đủ :tên biểu đồ, đơn vị cho các trục, chú thích
b. (2,5điểm) 

Nhận xét: Châu Á là một châu lục đông dân  nhất thế giới: Dân số luôn chiếm hơn một nửa dân số thế giới, gấp nhiều lần dân số châu lục khác (HS đưa ra các số liệu)
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ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Em hãy chọn đáp án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu 1: Hầu hết các đô thị nước ta tập trung ở vùng:
A.  Miền núi.                                    C. Duyên hải và đồng bằng
B. Cao nguyên                                  D. Đồng bằng .
Câu  2:  Các dân tộc ít người của nước ta tập trung ở:

A. Miền núi và trung du.                      B. Đồng bằng.
C. Trung du
                                         D. Duyên hải.
Câu 3: Các đô thị ở nước ta phần lớn có qui mô:

A. Vừa 





B.  Vừa và nhỏ.

C.  Nhỏ và  lớn.



          D.  Và rất nhỏ
Câu 4:  Việt Nam ta có cơ cấu dân số trẻ, điều đó do:
A. Tỉ lệ Trẻ em của nước ta cao


B. Tỉ lệ Trẻ em của nước ta thấp.
C. Tỉ lệ Trẻ em của nước ta cao  và Tỉ lệ người già của nước ta thấp      

D. Tỉ lệ người già của nước ta cao.
Câu 5: Dân số nước ta đông và tăng nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả :
A. Gây sức ép lớn đến tốc độ phát triển kinh tế và xã hội.

B. Gây sức ép lớn đến tốc độ phát triển kinh tế và xã hội; Làm suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

C. Gây ô nhiễm môi trường .

D. Câu A và B sai.

Câu 6:   Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành có:
A. Tác động mạnh tới sự phát triển của nền kinh tế  và hiệu quả kinh tế cao, 
chiếm tỉ trọng lớn.

B. Hiệu quả kinh tế cao, chiếm tỉ trọng lớn.

C. Sử dụng ít lao động.  
           

     D. Câu A và B sai.
Câu 7:   Các nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố
 nông nghiệp nước ta là:
A. Đường lối chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn.

B. Tài nguyên khoáng sản, dân cư  và lao động. Cơ sở vật chất kĩ thuật.

C. Các nhân tố tự nhiên.

D. Các nhân tố kinh tế xã hội.
Câu 8: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ  có đặc điểm gì về dân cư:

A. Là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Kinh.

B. Là địa bàn sinh sống  của các dân tộc ít người.

C. Là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản.

D. Là vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa không có mùa đông lạnh.
Câu 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với nước  ở phía bắc:

A. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
B. Trung Quốc.
C. Đồng bằng sông Hồng

D.  Cam-pu-chia.
Câu 10: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, tập trung , điều đó:

A. Gây khó khăn cho hoạt động khai thác.

B. Tạo điều kiện hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm dựa trên các khoáng sản đó.

C. Tạo điều kiện khai thác các khoáng sản đó để phát triển kinh tế.
D. Câu A và B sai
Câu 11: Đặc điểm chính của nông nghiệp lúa nước ở vùng Đồng bằng sông Hồng là:
A.Năng suất lúa đạt cao nhất  cả nước, do thâm canh tăng năng suất.
B.Trồng được các cây ưa lạnh trong vụ  đông.
C. Đàn Lợn chiếm tỉ trọng thấp nhất cả nước.
      D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 12: Đặc điểm của khí hậu của Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh.             

 B. Có một mùa đông lạnh.

C. Cận nhiệt đới                            

D. Không có mùa đông lạnh.
Câu 13 : Vụ đông ở Đồng bằng sông Hồng có vai trò ngày càng quan trọng, điều đó thể hiện ở các lợi ích về kinh tế của vụ đông là :

A. Cung cấp thêm lương thực thực phẩm.
B. Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập.
C. Tận dụng được tài nguyên đất, khí hậu.

D. Câu A và B đúng.
E. Câu B và A sai.
Câu 14: Các di sản văn hóa  của vùng Bắc Trung Bộ là:
A. Quảng trường thành phố Vinh và khu nhà sàn của Bác Hồ (Nghệ An).

B. Cố đô Huế và khu nhà sàn của Bác Hồ (Nghệ An).

C. Khu động Phong Nha Kẻ Bàng.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 15: Các trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ là: 
A. Các thành phố Hà Nôi, Hải Phòng.

B. Các thành phố  Vinh, Thanh Hóa, Huế.
C. Các thành phố Thái Nguyên, Việt trì, Hạ Long.

D. Các thành phố  Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
Câu 16:  Vùng Bắc Trung Bộ có đặc điểm địa hình là:

A. Vùng đồng bằng ở phía tây                  

B.Vùng núi, gò, đồi ở phía tây.

C. Vùng đồng bằng ở phía đông và vùng núi, gò, đồi ở phía tây.             

D. Vùng núi, gò, đồi ở phía  đông.
Câu 17 : Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm các bãi tắm nổi tiếng có giá trị du lịch là:

A. Hạ Long, Đồ Sơn

B. Quy Nhơn, Nha Trang, Vinh.

C. Đà Nẵng,Quy Nhơn, Nha Trang .

D. Non Nước,Quy Nhơn, Nha Trang,Đại Lãnh, Mũi Né.
Câu 18 : Các cảng biển quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Hải Phòng, Cửa Ông.

B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
C. Vinh, Huế, Đồng Hới.

D. Đà Năng, Vinh, Dung Quất.
Câu 19 :  Ý nào nêu đúng đặc điểm địa hình của Tây Nguyên ?A
A. Núi và trung du

B. Đồng bằng và sơn nguyên

C. Cao nguyên  xếp tầng 
D. Núi thấp và đồng bằng

Câu 20: Dựa trên đặc điểm tự nhiên, Tây Nguyên đã có điều kiện phát triển thế mạnh về cây công ngiệp.  Tây Nguyên trở thành:

A. Vùng chuyên canh chè lớn nhất cả nước.
B. Vùng chuyên canh cao su lớn nhất cả nước.
C. Vùng chuyên canh cà phê lớn nhất cả nước.
D. Vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước.
B.TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 : (5 điểm) 
          Cho bảng số liệu về cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo
 các loại hình vận tải (%) sau:

	Các loại hình vận tải
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển.

	
	1990
	2002

	   Tổng số
	100%
	100%

	Đường sắt.
	4,3
	2,92

	Đường bộ.
	58,94
	67,68

	Đường sông.
	30,23
	21,7

	Đường biển.
	6,52
	7,67

	Đường hàng không.
	0,01
	0,03


a. Hãy vẽ  biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo các loại hình vận tải  theo bảng số liệu trên?  (2,5 điểm)
b.Qua bảng số liệu trên hãy cho biết:  (2,5 điểm)
- Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
- Loại hình vận tải nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Vì sao?
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	A.Phần trắc nghiệm (0,25 điểm/câu)

Câu

Đáp án

Câu 

Đáp án

1

C
11

A

2

A
12

A
3

B
13

A
4

C
14

B
5

B

15

B
6

             A
16

C
7

D
17

D
8

B

18

                            B
9

B

19

                                C
10

B

20

                                 C
B.Tự luận (5 điểm)

Câu 21: (5 điểm) 

 a.Vẽ biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột ( 2,5điểm): đúng, chính xác, mĩ quan->Ghi đầy đủ :tên biểu đồ,  chú thích

b. ( 2,5điểm):
-Loại hình vận tải đường bộ có vai trò quan trọng nhất.                                              
Vì vận chuyển được nhiều hàng hoá và phát triển được trên các dạng địa hình tương đối dễ dàng( tính cơ động cao), ít chi phí  . . .  
-  Loại hình vận tải đường hàng không có tỉ trọng tăng nhanh nhất do ưu thế về tốc độ nhanh nhất.

 HS nhận xét phải kèm theo số liệu mới cho điểm tối đa



